
Nam Nữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 Hà Minh Chí 1995 Nam Định Bác sĩ đa khoa

2 02 Phan Thị Diễm 1995 Bình Định Bác sĩ đa khoa

3 03 Lê Quang Huy 1994 Nam Định Bác sĩ đa khoa

4 04 Nguyễn Thị Thu Huyền 1992 Thanh Hóa Thạc sĩ Nhi khoa

5 05 Hoàng Thị Kiều 1995 Cao Bằng Bác sĩ đa khoa

6 06 Trần Thị Lệ 1995 Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa

7 07 Lý Thị Hồng Loan 1994 Trà Vinh Bác sĩ đa khoa

8 08 Võ Thị Kim Ngân 1993 Đồng Tháp Bác sĩ đa khoa

9 09 Hà Thị Thanh Nhàn 1995 Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa

10 10 Nguyễn Thị Phương Oanh 1995 Bắc Ninh Bác sĩ đa khoa

11 11 Lê Đình Thanh 1995 Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa

12 12 Võ Xuân Tiền 1995 Đồng Nai Bác sĩ đa khoa

13 13 Nguyễn Quỳnh Trang 1995 Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa

14 14 Trần Võ 1990 Đồng Nai Bác sĩ đa khoa

15 15 Ngô Trần Bảo Hân 1994 Bình Thuận
Cao đẳng

điều dưỡng

16 16 Đàm Thị Hoài 1997 Nghệ An
Cao đẳng

điều dưỡng

17 17 Nguyễn Thị Lan Hương 1998 Quảng Bình
Cao đẳng

điều dưỡng

18 18 Nguyễn Lệ Ngọc Huyền 1998 Đồng Nai
Cao đẳng

điều dưỡng

19 19 Võ Thị Tuyết Nhị 1995 Đồng Nai
Cao đẳng

điều dưỡng

Số 

báo 

danh

Năm sinh
Quê quán

Trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

ngành đào tạo)
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Ghi chú
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ĐỢT 1 NĂM 2020 (Vòng 2)

(Dành cho việc thống kê lập danh sách thí sinh tham dự xét tuyển)
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20 20 Phạm Văn Thành 1995 Hải Dương
Cao đẳng

điều dưỡng

21 21 Lê Thị Thu 1997 Quảng Nam
Cử nhân

điều dưỡng

22 22 Trần Minh Tuấn 1994 Quảng Trị
Cao đẳng

điều dưỡng

23 23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1998 Hà Tĩnh
Cao đẳng

điều dưỡng

24 24 Võ Thị Hồng Nhung 1997 Hà Tĩnh Cao đẳng Dược

25 25 Phan Thị Thanh Thanh 1997 An Giang Cao đẳng Dược

26 26 Lê Văn Tự 1994 Quảng Trị Cao đẳng Dược

27 27 Bùi Thanh Hiệp 1992 Bến Tre
Cao đẳng

Vật lý trị liệu

28 28 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 Hưng Yên
Cử nhân

Xét nghiệm

29 29 Lê Thị Nga 1990 Hà Tĩnh
Kế toán

trung học

30 30 Đinh Thanh Ngọc 1986 Đồng Nai
Kế toán

trung học

31 31 Trần Đình Nhịn 1982 Bình Định
Cử nhân

Kế toán

32 32 Thái Thị Nữ 1993 Bình Định
Kế toán

trung học

33 33 Nguyễn Thị Tịnh 1985 Thái Nguyên
Cử nhân

Kế toán

34 34 Phan Như Phương 1991 Quảng Trị
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

35 35 Nguyễn Thị Thảo 1991 Thanh Hóa
Cử nhân Công 

tác xã hội

Tổng cộng: 35 người

Mọi thắc mắc ứng viên vui lòng liên hệ SĐT: 02513 891 485 trước ngày 12/05/2020 để được giải quyết

Người lập bảng

Nguyễn Ngọc Thi

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thúy Nga

(Đã ký) (Đã ký)
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